
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Lộc Bình 

2. Địa chỉ: Khu Cầu Lấm, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám chữa bệnh: 24/24 giờ; 07 ngày trong tuần 

4. Giờ làm việc hành chính của cơ sở: Buổi sáng từ 07h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00; từ thứ 2 đến thứ 6. 

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hành nghề 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí 

chuyên môn 

 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

 

 

Ghi chú 

1  Nguyễn Tiến Lâm 000039/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa Răng hàm mặt 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sỹ - 

Giám đốc 

Phòng khám Răng- 

Hàm -Mặt 

- Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 (Trưa từ 

11h40-13h20; 

chiều từ 17h10-

22h00) 

 

 

2  Trần Hồng Duyên 000041/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa Sản phụ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Bác sỹ - Phó 

Giám đốc- 

Người chịu 

Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

sản 

 



Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

-Từ Thứ 2 đến Thứ 

6 (Trưa từ 11h40-

13h20; chiều từ 

17h10-22h00) 

- Thứ 7,Chủ nhật từ 

8h00-22h00 

3  Vi Văn Chung 001339/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sỹ - 

Trưởng khoa 

Cấp cứu-

HSTC và 

chống độc 

Phòng khám Nội 

tổng hợp 

-Từ Thứ 2 đến Thứ 

6 (Trưa từ 11h40-

13h20; chiều từ 

17h10-22h00) 

- Thứ 7,Chủ nhật từ 

8h00-22h00 

 

4  Lô Tuấn Hải 002286/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ  - Phó 

Trưởng khoa 

Cấp cứu - 

HSTC và 

Chống độc 

  

5  Hoàng Đình Hòa 000040/LS-CCHN  Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa; 

Chuyên khoa TMH 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Bác sỹ - 

Trưởng khoa 

Khám bệnh 

Phòng khám 

Chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

-Từ Thứ 2 đến Thứ 

6 (Trưa từ 11h40-

13h20; chiều từ 

17h10-22h00) 

- Thứ 7,Chủ nhật từ 

8h00-22h00 

 

6  Hoàng Xuân Sang 000488/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

 Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa 

Khám bệnh 

  



Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

7  Hoàng Thị Hồng Huệ 001931/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sỹ - Phó 

khoa Ngoại 

Phẫu thuật-

GMHS và 

Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  

8  Hoàng Văn Nội 003230/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa Ngoại 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - 

Trưởng Khoa 

Ngoại Phẫu 

thuật-GMHS 

và Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  

9  Chu Văn Bắc 000177/LS-GPHN Y khoa; Chuyên khoa 

Nhi 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - 

Trưởng khoa 

Nội-Nhi 

  

10  Hoàng Thị Thoa 001345/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Phó 

khoa Nội-Nhi 

  



11  Nông Minh Huế 001346/LS-CCHN Khám chữa bệnh Đa 

khoa; Chuyên khoa 

Phụ sản 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - 

Trưởng khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  

12  Lường Văn Táy 002287/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ – Phó 

Trưởng Khoa 

Truyền 

nhiễm - Tư 

vấn và điều 

trị nghiện 

chất 

  

13  Hoàng Văn Cường 003265/LS-CCHN  Khám chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa 

PHCN 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ – Phó 

Trưởng Khoa 

Y học cổ 

truyền & 

PHCN 

  

14  Lộc Văn Thình 000217/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa; 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - 

Trưởng khoa 

CĐHA – Xét 

nghiệm 

Phòng khám Nội 

tổng hợp 

-Từ Thứ 2 đến Thứ 

6 (Trưa từ 11h40-

13h20; chiều từ 

17h05-22h00) 

- Thứ 7,Chủ nhật từ 

8h00-22h00 

 

15  Vi Ngọc Mến 001379/LS-CCHN Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

Kỹ thuật y – 

Phó Trưởng 

khoa CĐHA 

-Xét nghiệm 

  



ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

16  Lương Thị Hồng 001390/LS-CCHN Khám chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa 

Sản phụ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - 

Trưởng khoa 

KSBT & 

HIV, YTCC 

và dinh 

dưỡng 

  

17  Vy Văn Sinh 001927/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Phó 

Khoa KSBT 

& HIV, 

YTCC và 

dinh dưỡng 

  

18  Hoàng Thị Loan 001387/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - 

Trưởng 

phòng Tổ 

chức –Hành 

chính 

  

19  Lương Thuý Vân 001883/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ – Phó 

Trưởng 

Phòng Kế 

hoạch nghiệp 

vụ 

  



20  Trần Thị Thảo 003619/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ  - 

Khoa Cấp 

cứu- HSTC 

và chống độc 

  

21  Triệu Thị Sơn 000491/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Khoa 

Cấp cứu-

HSTC và 

Chống độc 

Phòng khám Nội 

tổng hợp Hòa Bình 

-Từ Thứ 2 đến Thứ 

6 (Trưa từ 11h40-

13h20; chiều từ 

17h05-22h00) 

- Thứ 7,Chủ nhật từ 

8h00-22h00 

 

22  Hoàng Thị Nhi 000492/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa phụ sản 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  

23  Hoàng Thanh Sơn 000245/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Khoa 

CĐHA – Xét 

nghiệm 

Phòng khám Nội 

tổng hợp khu 4 thị 

trấn Na Dương 

- Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 (Trưa từ 

11h40-13h20; 

chiều từ 17h10-

22h00) 

- Thứ 7,Chủ nhật từ 

8h00-22h00 

 



24  Hứa Thuý Hảo 001889/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Khoa 

CĐHA -Xét 

nghiệm 

  

25  Lương Văn Tỷ 000493/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Khoa 

Truyền 

nhiễm –Tư 

vấn và điều 

trị nghiện 

chất 

  

26  Dương Thị Hòa 000489/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa Nội 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Khoa 

Nội -Nhi 

  

27  Hoàng Thị Hường 001395/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Khoa 

Nội-Nhi 

  

28  Chu Thị Lành 000033/LS-GPHN Y khoa Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

Bác sỹ - 

Khoa Nội-

Nhi 

  



công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

29  Đỗ Đình Thao 000031/LS-GPHN Y khoa Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sỹ - 

Khoa Nội-

Nhi 

  

30  Phạm Phương Thảo 004343/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Khoa 

Khám bệnh 

  

31  Chu Văn Minh 001917/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Khoa 

Khám bệnh 

  

32  Lý Vũ Thủy 000042/LS-GPHN Y khoa Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sỹ - 

Khoa Khám 

bệnh 

  



33  Hoàng Văn Tính 002154/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ - Khoa 

Khám bệnh 

  

34  Hoàng Thị Hương 000221/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khám bệnh 

  

35  Lộc Quang Thịnh 001366/LS-CCHN Theo quy định tại 

Thông tư số 

23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của 

Bộ Y tế Ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức kỹ 

thuật y học 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Kỹ thuật y - 

Khoa 

YHCT&PHC

N 

  

36  Hoàng Thị Dung 001348/LS-CCHN Theo quy định tại Quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Khám 

bệnh 

  



37  Nông Thị Thu Hà 001349/LS-CCHN Theo quy định tại Quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Khám 

bệnh 

  

38  Hà Thị Biểu 003491/LS-CCHN  Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng - 

Khoa Khám 

bệnh 

  

39  Hoàng Thị Chuyền 004245/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp diều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Hộ sinh -

Khoa Khám 

bệnh 

  

40  Hoàng Thị Hường 004504/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

Y sỹ - Khoa 

Khám bệnh 

  



Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

41  Lâm Thị Hiển 005636/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

Khám bệnh 

  

42  Nguyễn Thanh Thuỷ 002896/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp diều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Hộ sinh - 

Khoa Khám 

bệnh 

  



43  Nguyễn Tiến Tùng 002161/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

Khám bệnh 

  

44  Nguyễn Thị Huệ 001344/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp diều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Cấp 

cứu -HSTC 

và chống độc 

  

45  Hoàng Hồng Trang 000720/LS-CCHN  Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng - 

Khoa Cấp 

cứu - HSTC 

và Chống độc 

Phòng khám Nội 

tổng hợp Hòa Bình 

-Từ Thứ 2 đến Thứ 

6 (Trưa từ 11h40-

13h20; chiều từ 

17h05-22h00) 

- Thứ 7,Chủ nhật từ 

8h00-22h00 

 



46  Lường Thị Bình 001341/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng 

– Khoa Cấp 

cứu -HSTC 

và chống độc 

  

47  Vi Văn Quyền 000469/LS-CCHN  Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệm điều  dưỡng 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Cấp 

cứu –HSTC 

và chống độc 

  

48  Phùng Thị Năm 003085/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Cấp 

cứu – HSTC 

và chống độc 

  

49  Nông Thị Hiệu 002724/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

 Điều dưỡng - 

Khoa Cấp 

cứu- HSTC 

và chống độc 

  



BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệm điều  dưỡng 

hộ sinh, kỹ thuật y 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

50  Nông Đức Tiến 002168/LS-CCHN  Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng - 

Khoa Cấp 

cứu – HSTC 

và chống độc 

  

51  Hoàng Thị Huyền 001786/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Nội-Nhi 

  

52  Chu Thị Tuyên 001350/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Nội-

Nhi 

  



53  Âu Thị Vân 002967/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Nội-

Nhi 

  

54  Đinh Thị Hà 003575/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Nội-

Nhi 

  

55  Nông Thị Hương 002968/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Nội-

Nhi 

  

56  Tô Thị Điệp 002147/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

 Điều dưỡng - 

Khoa Nội-

Nhi 

  



BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

57  Vi Thị Liên 003238/LS-CCHN  Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Nội-

Nhi 

  

58  Hoàng Thị Hương 003384/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Nội-

Nhi 

  

59  Vi Thị Vương 003506/LS-CCHN  Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội-

Nhi 

  



nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

60  Hoàng Thị Liên 004218/LS-CCHN  Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội-

Nhi 

  

61  Phạm Văn Giám 001355/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng -

Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

Ngoại Phẫu 

thuật-GMHS 

và Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  

62  Hoàng Thị Thoa 001370/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa  Ngoại 

Phẫu thuật-

GMHS và 

Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  



63  Hà Thị Tuyết 001375/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa  Ngoại 

Phẫu thuật-

GMHS và 

Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  

64  Lê Thị Thu 001145/LS-CCHN  Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng 

– Khoa 

Ngoại Phẫu 

thuật-GMHS 

và Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  

65  Hoàng Thị Giang Lệ 000490/LS-CCHN  Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệm điều  dưỡng 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng- 

Khoa  Ngoại 

Phẫu thuật-

GMHS và 

Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH  

  

66  Vi Thu Thùy 000004/LS-GPHN Y khoa Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Bác sỹ- Khoa 

Nội-Nhi 

  



Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

67  Hoàng Thị Hiền 002973/LS-CCHN Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Ngoại 

Phẫu thuật- 

GMHS và 

Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  

68  Hứa Văn Huân 004207/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Ngoại 

Phẫu thuật- 

GMHS và 

Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  

69  Hoàng Ngọc Mai 005528/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Ngoại 

Phẫu thuật- 

GMHS và 

Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  



nghiệp diều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

70  Vi Thị Liễu 001942/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản – 

Điều dưỡng 

trưởng Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  

71  Hoàng Thị Hằng 001392/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản - 

Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  

72  Nông Thị Nga 001357/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản - 

Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  



73  Thường Thị Nga 001359/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản - 

Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  

74  Chu Thị Kim Tuyến 001360/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản - 

Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  

75  Vi Thị Hồng Ngọc 001371/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản - 

Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  

76  Hoàng Thị Nga 000056/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

 Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản - 

Cơ sở dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe 

tại nhà 

 



thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

-Từ Thứ 2 đến Thứ 

6 (Trưa từ 11h40-

13h20; chiều từ 

17h10-22h00) 

- Thứ 7,Chủ nhật từ 

8h00-22h00 

77  Ma Thúy Lành 001528/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản - 

Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  

78  Vi Thị Chiều 001938/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Hộ sinh - 

Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  

79  Chu Thị Liên 001956/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản – 

Khoa Dược-

  



quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

VT TTB & 

KSNK 

80  Hoàng Thị Hường 003219/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp diều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Hộ sinh – 

Khoa 

CSSKSS và 

Phụ sản 

  

81  Hoàng Thị Kiều 001385/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Trưởng 

phòng Điều 

dưỡng 

  

82  Lý Thị Kết 001373/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Phòng Điều 

dưỡng 

  



ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

83  Hoàng Thị Tươi 001374/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Truyền 

nhiễm- Tư 

vấn và điều 

trị nghiện 

chất 

  

84  Hoàng Thị Thùy 003084/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Truyền 

nhiễm –Tư 

vấn và điều 

trị nghiện 

chất 

  

85   Hoàng Thị Hướng 002972/LS-CCHN Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng - 

Khoa Truyền 

nhiễm –Tư 

vấn và điều 

trị nghiện 

chất 

  

86  Trịnh Thị Sen 001376/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

 Điều dưỡng - 

Khoa CĐHA 

–Xét nghiệm 

  



ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

87  Hoàng Thuý Hằng 002893/LS-CCHN Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Kỹ thuật y – 

Kỹ thuật y  

trưởng Khoa 

Xét nghiệm 

  

88  Hoàng Văn Sơn 002965/LS-CCHN Theo quy định tại 

thông tư số 

23/2009/TT-BYT 

ngày 1/12/2009 của 

Bộ y tế ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chưc kỹ 

thuật y học 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Kỹ thuật y - 

Khoa CĐHA 

- Xét nghiệm 

  

89  Hoàng Thúy Vân 002066/LS-CCHN Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Kỹ thuật y - 

Khoa CĐHA 

- Xét nghiệm 

  

90  Nguyễn Tiến Dũng 002105/LS-CCHN Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

Kỹ thuật y - 

Khoa CĐHA- 

Xét nghiệm 

  



công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

91  Nguyễn Tứ Phương 001377/LS-CCHN Theo quy định tại 

Thông tư số 

23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của 

Bộ Y tế Ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức kỹ 

thuật y học 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Kỹ thuật y - 

Khoa CĐHA 

– Xét nghiệm 

  

92  Lường Văn Được 003560/LS-CCHN Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Kỹ thuật y- 

Khoa CĐHA 

–Xét nghiệm 

  

93  Nguyễn Mạnh Hiếu 003098/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

CĐHA – Xét 

nghiệm 

  

94  Tạ Văn Huân 003289/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

Y sỹ - Khoa 

CĐHA – Xét 

nghiệm 

  



của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

95  Lường Thị Út 001353/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa CĐHA 

–Xét nghiệm 

  

96  Lộc Thị Hồng Vân 001646/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Y sỹ – Phụ 

trách điều 

dưỡng trưởng 

Khoa Dược 

VT TTB & 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

  

97  Vi Thị Hường 001343/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Dược-

VT TTB & 

KSNK 

  



98  Đinh Kim Thùy 002146/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Khoa Dược 

VT TTB & 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

  

99  Lý Thị Tích 002116/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Bác sỹ - 

Khoa Nội-

Nhi 

  

100  Nông Thị Hưng 001378/LS-CCHN Theo quy định tại 

Thông tư số 

23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của 

Bộ Y tế Ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức kỹ 

thuật y học 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Kỹ thuật y - 

Khoa Dược 

VT TTB & 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

  

101  Dương Thị Phương 001909/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

Dược VT 

TTB & 

KSNK 

  



102  Hoàng Văn Cộng 001930/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

Dược VT 

TTB & 

KSNK 

 Cắt giảm 

103  Phan Văn Chính 000254/LS-GPHN Đa khoa Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

Khám bệnh 

  

104  Hứa Thuý Niên 001383/LS-CCHN Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Phòng kế 

hoạch nghiệp 

vụ 

  

105  Phạm Mai Lê 000983/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Hộ sinh- 

Phòng Kế 

hoạch nghiệp 

vụ 

  



nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

106  Lộc Đức Thuận 003097/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Phòng 

Kế hoạch 

nghiệp vụ 

  

107  Hoàng Thị Cúc 001367/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Phòng kế 

hoạch nghiệp 

vụ 

Phòng khám Nội 

tổng hợp 

-Từ Thứ 2 đến Thứ 

6 (Trưa từ 11h40-

13h20; chiều từ 

17h10-22h00) 

- Thứ 7,Chủ nhật từ 

8h00-22h00 

 

108  Nông Thị Hằng 001369/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

 Điều dưỡng - 

Phòng Tổ 

chức –Hành 

chính 

Phòng khám Nội 

tổng hợp 

-Từ Thứ 2 đến Thứ 

6 (Trưa từ 11h40-

13h20; chiều từ 

17h10-22h00) 

- Thứ 7,Chủ nhật từ 

8h00-22h00 

 

109  Đinh Thị Phương 002894/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

 Kỹ thuật y – 

Kỹ thuật y 

trưởng Khoa 

  



thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

YHCT&PHC

N 

110  Lành Thị Phương 

Thảo 

003264/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

YHCT&PHC

N 

  

111  Lành Văn Kiểm 000220/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

YHCT & 

PHCN 

  

112  Lành Diệu Linh 004136/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

Y sỹ - Khoa 

YHCT & 

PHCN 

  



của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

113  Nông Thị Biển 001862/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

YHCT & 

PHCN 

  

114   Nông Thế Hưng 003352/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

YHCT & 

PHCN 

  

115  Ngô Thị Hà 003082/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

KSBT & 

HIV, YTCC 

và dinh 

dưỡng 

  



116  Lý Thị Duyên 003083/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

KSBT&HIV, 

YTCC và 

dinh dưỡng 

  

117  Chu Văn Tuyển 003080/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật & 

HIV YTCC 

và dinh 

dưỡng 

  

118  Phạm Thuý Son 001389/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

KSBT & 

HIV, YTCC 

và dinh 

dưỡng 

  

119  Nguyễn Thị Hồng 005529/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Khoa 

KSBT&HIV, 

YTCC và 

dinh dưỡng 

  



120  Lê Văn Trường 000244/LS-GPHN Điều dưỡng Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Ngoại 

Phẫu thuật 

GMHS và 

Răng hàm 

mặt, Mắt, 

TMH. 

  

121  Đặng Thùy Dung 003880/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Khoa 

KSBT&HIV, 

YTCC và 

dinh dưỡng 

  

122  Lý Thị Luyến 002975/LS-CCHN Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng -

Khoa Ngoại 

Phẫu thuật 

GMHS và 

Răng hàm 

mặt, Mắt, 

TMH.  

  



123  Nông Thùy Dương 003220/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

KSBT& 

HIV, YTCC, 

dinh dưỡng 

  

124  Hoàng Thị Hoàn 001876/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ - Khoa 

KSBT& 

HIV, YTCC, 

dinh dưỡng 

  

125  Phùng Bích Hạnh 001922/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sỹ- Khoa 

YHCT&PHC

N 

  

126  Tô Thị Phương 003093/LS-CCHN Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

Điều dưỡng – 

Phòng Dân 

số - 

TT&GDSK 

  



tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

127  Phan Thị Nhung 001851/LS-CCHN Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng – 

Khoa Nội-

Nhi 

  

128  Lý Thị Quảng 004505/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Truyền 

nhiễm- Tư 

vấn và điều 

trị nghiện 

chất 

  

129  Lâm Thị Hòa 004506/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Khoa 

Khám bệnh 

  



nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

130  Lương Thị Bích 001958/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Hộ sinh- 

Khoa Khám 

bệnh 

  

131  Nguyễn Văn Đa 001880/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội-

Nhi 

  

132  Hoàng Thị Hằng 003418/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Khoa 

KSBT, 

HIV/AIDS, 

YTCC & 

Dinh dưỡng 

  



nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

133  Lường Thị Hoa 004512/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Cấp 

cứu-HSTC và 

chống độc 

  

134  Vi Trung Hiếu 003497/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Phòng Dân 

số- Truyền 

thông và 

GDSK 

  

135  Nguyễn Hồng Hiểu 003532/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

phụ sản- 

Phòng Điều 

dưỡng 

  



136  Hoàng Văn Trịnh 003808/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Khoa 

KSBT, 

HIV/AIDS, 

YTCC & 

Dinh dưỡng 

  

137  Hoàng Minh Huệ 005633/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Khoa 

KSBT, 

HIV/AIDS, 

YTCC & 

Dinh dưỡng 

  

138  Hoàng Thị Quyên 003365/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Truyền 

nhiễm-Tư 

vấn và điều 

trị nghiện 

chất 

  



nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

139  Vi Thị Thu Hòa 003381/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Phòng 

TCHC 

  

140  Hoàng Thị Hạnh 001885/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Hộ sinh- 

Khoa Dược 

VT TTB & 

KSNK 

  

141  Lý Văn Khôi 004516/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Khoa 

Dược VT 

TTB & 

KSNK 

  



Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

dự phòng, y sỹ 

142  Nông Thế Đàm 003380/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội-

Nhi 

  

143  Dương Thị Thu 003092/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội-

Nhi 

  

144  Lộc Minh Tuyết 000243/LS-GPHN Y khoa Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sỹ- Khoa 

Ngoại Phẫu 

thuật- GMHS 

và Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  



145  Tô Thị Hà 001870/LS-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Khoa 

YHCT & 

PHCN 

  

146  Trần Văn Tùng 000257/LS-GPHN Đa khoa Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Y sỹ- Khoa 

CĐHA- Xét 

nghiệm 

  

147  Hà Thanh Tuyền 001886/LS-CCHN Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng – 

Khoa Nội-

Nhi 

  



148  Vy Thúy Lạng 001852/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Hộ sinh- 

Khoa Dược 

VT TTB & 

KSNK 

  

149  Lâm Thị Nơi 002974/LS-CCHN Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng – 

Khoa Truyền 

Nhiễm 

  

150  Vy Thị Thúy 001948/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Hộ sinh- 

Khoa 

CSSKSS và 

phụ sản 

  



151  Chu Thị An Tiêm 002970/LS-CCHN Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội- 

Nhi 

  

152  Mai Thị Hường 005525/LS-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều  dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Điều dưỡng- 

Khoa Ngoại 

Phẫu thuật- 

GMHS và 

Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH 

  

153  Tàng Thị Dung 000310/LS-GPHN Y học cổ truyền Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều:13h30 –17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sỹ- Khoa 

YHCT& 

PHCN 

  

 

                                                                                                                         Lộc Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2025 
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